
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NHÀ TRẺ 1 
CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 12/12/2022 đến 06/01/2022 

TÊN 
HOẠT 
ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI 

 
 
TUẦN 1 

- Cho cháu dạo chơi quan 
sát thời tiết  

+Trò chơi vận động: Mèo 
đuổi chuột  

- Cho cháu dạo chơi quan 
sát mô hình một số con 
vật nuôi cô đã chuẩn bị. 

+Trò chơi dân gian: Gà 
trong vườn rau. 

. 

- Quan sát con Thỏ  

+Trò chơi vận động: Về 
đúng nhà 

 

- Quan sát cây xanh 
trong trường. 

+Trò chơi vận động: 
Cáo và thỏ 

 

- Cho cháu xem tranh và trò 
chuyện về một số con vật 
nuôi đẻ trứng có trong tranh. 

+Trò chơi dân gian: lộn cầu 
vồng 

 

 
TUẦN 2 
 

-  Cô và và cháu nhặt lá 
vàng trên sân  

+Trò chơi vận động: Về 
đúng nhà 

-  Mô phỏng, bắt chước 
tiếng của các con vật  
nuôi trong gia đình.  

+Trò chơi dân gian: Lộn 
cầu vồng 

- Quan sát vườn rau  

+Trò chơi vận động: 

Gỉa tiếng con vật kêu 

-  Quan sát vườn hoa 
trong vườn trường. 

+Trò chơi vận động: Ai 

nhanh hơn  

- Trò chuyện về các con vật 
sống trong rừng 

+Trò chơi vận động: Cáo và 
thỏ 

 

 
TUẦN 3 
 

- Quan sát con cá vàng 

+Trò chơi vận động: Tìm 
cá 

-  Quan sát thời tiết buổi 
sáng 

+Trò chơi dân gian: Cá 
sấu lên bờ  

- Quan sát cây mồng tơi 

+Trò chơi vận động: Cáo 
và Thỏ 

- Dạo quanh sân trường 
và trò chuyện về các 
con vật sống dưới nước 

+Trò chơi dân gian: 
kéo cưa lừa xẻ 

-Cháu quan sát hòn non bộ 
của trường 

+Trò chơi vận động: Mèo và 

chim sẽ 

 

 
TUẦN 4 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

  

- Cho bé tham quan mô 
hình sở thú ở các lớp đã 
trưng bày  

+Trò chơi dân gian: 

-  Cháu đi dạo nhặt lá vàng 
trên sân trường cùng cô. 

+Trò chơi vận động: Cáo 

và Thỏ 

- Cho cháu hoạt động 
với các ĐD ở góc thiên 
nhiên. 

+Trò chơi dân gian: 

- Cháu cùng cô tạo hình con 
vật bằng lá khô trên sân  

+Trò chơi vận động: Chuyền 

bóng 



Nhảy cóc .  Lộn cầu vồng 

 
 
 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 

CHUNG 

 
TUẦN 1 
 

GIÁO DỤC THỂ 

CHẤT 

- Bò trong đường hẹp 

TẠO HÌNH 

- Di  màu con gà 
 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 
- Dạy VĐ: “ Con gà 

trống” 

LÀM QUEN VỚI 
VĂN HỌC 

- Truyện: “Quả trứng” 

NHẬN BIẾT TẬP NÓI 

NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT 

- Con bò, con trâu  

 

 
TUẦN 2 

- Ném xa bằng một tay 

 

- Di màu con voi - Dạy hát : “ Chú mèo 
con” 

- Thơ: “ Đàn bò” 

 

LÀM QUEN VỚI TOÁN 

Ôn nhận biết hình tròn hình 
vuông 

 

 
TUẦN 3 
 
 
 

-Bò thấp chui qua cổng 

 

- Di màu con cá heo. -Dạy hát: “ Cá vàng bơi ” - Thơ: “ Con cá vàng”  Con tôm, con cua  

 

 
TUẦN 4 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

- Di màu con bọ - Dạy VĐ: “ Kìa con bướm 
vàng” 

 

- Truyện “ Rùa con tìm 
nhà “ 

LÀM QUEN VỚI TOÁN 

Ôn nhận biết một và nhiều 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC 

 
TUẦN 1 
 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

-  Cửa hàng bán các con 
vật nuôi trong gia đình  

 *GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem tranh ảnh về các 
con vật sống trong nhà 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT: 

- Xâu vòng hoa  

*GÓC THƯ VIỆN: 

Sắp xếp sách truyện 

  

*THAO TÁC VAI:  

- Chơi gia đình 

 
TUẦN 2 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

-Đóng vai Bác sĩ thú y 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Hát, múa các bài hát về 
các con vật 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT:  

- Chơi lắp ráp hàng rào 

*THAO TÁC VAI:  

- Cửa hàng bán thực 
phẩm 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT:  

-  Chơi lắp ráp các con vật 



 
 
TUẦN 3 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

- Chế biến thức ăn cho cá 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

- Ghép hình, xếp hình 

các con vật  

*GÓC THƯ VIỆN: 

-Xem tranh một số con vật 
sống dưới nước 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

-Lắp ghép ngôi nhà 

*THAO TÁC VAI:  

 -Cửa hàng bán thức ăn  

 
TUẦN 4 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

*THAO TÁC VAI:  

- Chăm sóc các con vật  

*GÓC THƯ VIỆN : 

- Khám phá thơ, truyện. 

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

 - Ban nhạc tí hon 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT:  

-Xây ngôi nhà của Thỏ 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU 

 
TUẦN 1 
 

-Rèn kĩ năng:Tự đeo yếm 
. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động :Bắt 
chước tạo dáng. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Giáo Dục trẻ biết dạ thưa 
khi trả lời người lớn 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động:Về 
đúng nhà 

-Nêu gương cuối ngày. 

 - Sinh hoạt văn nghệ cuối 
tuần.. 

-Nêu gương cuối tuần. 

 

 
TUẦN 2 
 

- Rèn kĩ năng tự mang 
giày, dép đúng. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động : Ô 
tô về bến 

-Nêu gương cuối ngày 

-Giáo dục trẻ biết đưa và 
nhận bằng hai tay 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Trò chơi vận động:Bắt 
bướm 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 
tuần. 
-Nêu gương cuối tuần 

 
TUẦN 3 
 

-Dạy  kĩ năng bỏ rác 
đúng nơi quy định. 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Trò chơi vận động 
:Chuyền bóng 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Giáo dục trẻ biết chia sẻ 
và giúp đỡ bạn  

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động:Ai 
nhanh hơn 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 
tuần. 
-Nêu gương cuối tuần. 

 

 
TUẦN 4 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

- Trò chơi vận động :Hái 
quả 
-Nêu gương cuối ngày. 

- Giáo dục trẻ biết nói cảm 
ơn khi nhận quà. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận 
động:Tàu hỏa 

-Nêu gương cuối ngày. 

 - Sinh hoạt văn nghệ cuối 
tuần. 
-Nêu gương cuối tuần. 

 

                                                      BGH DUYỆT                                                                                                                 GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 

 

                                                    ĐINH THỊ LẠ                                                                                                                 TRẦN THỊ KIM CHI



 

 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NHÀ TRẺ 2 
CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 12/12/2022 đến 06/01/2022 

TÊN 
HOẠT 
ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI 

 
 
TUẦN 1 

- Cho cháu dạo chơi quan 
sát thời tiết  

+Trò chơi vận động: Mèo 
đuổi chuột  

- Cho cháu dạo chơi quan 
sát mô hình một số con 
vật nuôi cô đã chuẩn bị. 

+Trò chơi dân gian: Gà 
trong vườn rau. 

. 

- Quan sát con Thỏ  

+Trò chơi vận động: Về 
đúng nhà 

 

- Quan sát cây xanh 
trong trường. 

+Trò chơi vận động: Cáo 
và thỏ 

 

- Cho cháu xem tranh và trò 
chuyện về một số con vật 
nuôi đẻ trứng có trong 
tranh. 

+Trò chơi dân gian: lộn cầu 
vồng 

 

 
TUẦN 2 
 

-  Cô và và cháu nhặt lá 
vàng trên sân  

+Trò chơi vận động: Về 
đúng nhà 

-  Mô phỏng, bắt chước 
tiếng của các con vật  
nuôi trong gia đình.  

+Trò chơi dân gian: Lộn 

cầu vồng 

- Quan sát vườn rau  

+Trò chơi vận động: 

Gỉa tiếng con vật kêu 

-  Quan sát vườn hoa 
trong vườn trường. 

+Trò chơi vận động: Ai 

nhanh hơn  

- Trò chuyện về các con vật 
sống trong rừng 

+Trò chơi vận động: Cáo 
và thỏ 

 

 
TUẦN 3 
 

- Quan sát con cá vàng 

+Trò chơi vận động: Tìm 
cá 

-  Quan sát thời tiết buổi 
sáng 

+Trò chơi dân gian: Cá 
sấu lên bờ  

- Quan sát cây mồng tơi 

+Trò chơi vận động: Cáo 
và Thỏ 

- Dạo quanh sân trường 
và trò chuyện về các con 
vật sống dưới nước 

+Trò chơi dân gian: kéo 
cưa lừa xẻ 

-Cháu quan sát hòn non bộ 
của trường 

+Trò chơi vận động: Mèo 

và chim sẽ 

 

 
TUẦN 4 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

- Cho bé tham quan mô 
hình sở thú ở các lớp đã 
trưng bày  

-  Cháu đi dạo nhặt lá vàng 
trên sân trường cùng cô. 

+Trò chơi vận động: Cáo 

- Cho cháu hoạt động với 
các ĐD ở góc thiên 
nhiên. 

- Cháu cùng cô tạo hình 
con vật bằng lá khô trên sân  

+Trò chơi vận động: 



  +Trò chơi dân gian: 
Nhảy cóc .  

và Thỏ +Trò chơi dân gian: Lộn 
cầu vồng 

Chuyền bóng 

 
 
 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 

CHUNG 

 
TUẦN 1 
 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

- Bò trong đường hẹp 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 
- Dạy VĐ: “ Con 

gà trống” 

LÀM QUEN VỚI VĂN 
HỌC 

- Truyện: “Quả trứng” 

NHẬN BIẾT TẬP NÓI 

NHẬN BIẾT PHÂN 
BIỆT 

- Con bò, con trâu  

TẠO HÌNH 

- Di  màu con gà 
 

 
TUẦN 2 

- Ném xa bằng một tay 

 

- Dạy hát : “ Chú mèo 
con” 

- Thơ: “ Đàn bò” 

 

LÀM QUEN VỚI 
TOÁN 

Ôn nhận biết hình tròn 
hình vuông 

- Di màu con voi 

 
TUẦN 3 
 
 
 

-Bò thấp chui qua cổng -Dạy hát: “ Cá vàng bơi ” - Thơ: “ Con cá vàng”  Con tôm, con cua  - Di màu con cá heo. 

 
TUẦN 4 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

- Dạy VĐ: “ Kìa con 
bướm vàng” 

 

- Truyện “ Rùa con tìm 
nhà “ 

LÀM QUEN VỚI 
TOÁN 

Ôn nhận biết một và 
nhiều 

- Di màu con bọ 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC 

 
TUẦN 1 
 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

-  Cửa hàng bán các con 
vật nuôi trong gia đình  

 *GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem tranh ảnh về các 
con vật sống trong nhà 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT: 

- Xâu vòng hoa  

*GÓC THƯ VIỆN: 

Sắp xếp sách truyện 

  

*THAO TÁC VAI:  

- Chơi gia đình 

 
TUẦN 2 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

-Đóng vai Bác sĩ thú y 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Hát, múa các bài hát về 
các con vật 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT:  

- Chơi lắp ráp hàng rào 

*THAO TÁC VAI:  

- Cửa hàng bán thực 
phẩm 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT:  

-  Chơi lắp ráp các con vật 



 
 
TUẦN 3 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

- Chế biến thức ăn cho cá 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

- Ghép hình, xếp hình 
các con vật  

*GÓC THƯ VIỆN: 

-Xem tranh một số con vật 
sống dưới nước 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

-Lắp ghép ngôi nhà 

*THAO TÁC VAI:  

 -Cửa hàng bán thức ăn  

 
TUẦN 4 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

*THAO TÁC VAI:  

- Chăm sóc các con vật  

*GÓC THƯ VIỆN : 

- Khám phá thơ, truyện. 

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

 - Ban nhạc tí hon 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT:  

-Xây ngôi nhà của Thỏ 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU 

 
TUẦN 1 
 

-Rèn kĩ năng:Tự đeo yếm 
. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động :Bắt 
chước tạo dáng. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Giáo Dục trẻ biết dạ thưa 
khi trả lời người lớn 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động:Về 
đúng nhà 

-Nêu gương cuối ngày. 

 - Sinh hoạt văn nghệ cuối 
tuần.. 

-Nêu gương cuối tuần. 

 
 
TUẦN 2 
 

- Rèn kĩ năng tự mang 
giày, dép đúng. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động : Ô 
tô về bến 

-Nêu gương cuối ngày 

-Giáo dục trẻ biết đưa và 
nhận bằng hai tay 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Trò chơi vận động:Bắt 
bướm 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 
tuần. 
-Nêu gương cuối tuần 

 
TUẦN 3 
 

-Dạy  kĩ năng bỏ rác 
đúng nơi quy định. 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Trò chơi vận động 
:Chuyền bóng 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Giáo dục trẻ biết chia sẻ 
và giúp đỡ bạn  

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động:Ai 
nhanh hơn 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 
tuần. 
-Nêu gương cuối tuần. 

 
 
TUẦN 4 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

- Trò chơi vận động :Hái 
quả 
-Nêu gương cuối ngày. 

- Giáo dục trẻ biết nói cảm 
ơn khi nhận quà. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động:Tàu 
hỏa 

-Nêu gương cuối ngày. 

 - Sinh hoạt văn nghệ cuối 
tuần. 
-Nêu gương cuối tuần. 

 

                                                      BGH DUYỆT                                                                                                                 GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 

 

                                                    ĐINH THỊ LẠ                                                                                                                 TRẦN THỊ PHƯƠNG HIẾU



 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NHÀ TRẺ 3 
CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 12/12/2022 đến 06/01/2022 

TÊN 
HOẠT 
ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI 

 
 
TUẦN 1 

- Cho cháu dạo chơi quan 
sát thời tiết  

+Trò chơi vận động: Mèo 
đuổi chuột  

- Cho cháu dạo chơi quan 
sát mô hình một số con 
vật nuôi cô đã chuẩn bị. 

+Trò chơi dân gian: Gà 
trong vườn rau. 

. 

- Quan sát con Thỏ  

+Trò chơi vận động: Về 
đúng nhà 

 

- Quan sát cây xanh 
trong trường. 

+Trò chơi vận động: Cáo 
và thỏ 

 

- Cho cháu xem tranh và trò 
chuyện về một số con vật 
nuôi đẻ trứng có trong 
tranh. 

+Trò chơi dân gian: lộn cầu 
vồng 

 
 
TUẦN 2 
 

-  Cô và và cháu nhặt lá 
vàng trên sân  

+Trò chơi vận động: Về 
đúng nhà 

-  Mô phỏng, bắt chước 
tiếng của các con vật  
nuôi trong gia đình.  

+Trò chơi dân gian: Lộn 
cầu vồng 

- Quan sát vườn rau  

+Trò chơi vận động: 

Gỉa tiếng con vật kêu 

-  Quan sát vườn hoa 
trong vườn trường. 

+Trò chơi vận động: Ai 
nhanh hơn  

- Trò chuyện về các con vật 
sống trong rừng 

+Trò chơi vận động: Cáo 
và thỏ 

 

 
TUẦN 3 
 

- Quan sát con cá vàng 

+Trò chơi vận động: Tìm 
cá 

-  Quan sát thời tiết buổi 
sáng 

+Trò chơi dân gian: Cá 
sấu lên bờ  

- Quan sát cây mồng tơi 

+Trò chơi vận động: Cáo 
và Thỏ 

- Dạo quanh sân trường 
và trò chuyện về các con 
vật sống dưới nước 

+Trò chơi dân gian: kéo 
cưa lừa xẻ 

-Cháu quan sát hòn non bộ 
của trường 

+Trò chơi vận động: Mèo 

và chim sẽ 

 

 
TUẦN 4 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

  

- Cho bé tham quan mô 
hình sở thú ở các lớp đã 
trưng bày  

+Trò chơi dân gian: 

-  Cháu đi dạo nhặt lá vàng 
trên sân trường cùng cô. 

+Trò chơi vận động: Cáo 

và Thỏ 

- Cho cháu hoạt động với 
các ĐD ở góc thiên 
nhiên. 

+Trò chơi dân gian: Lộn 

- Cháu cùng cô tạo hình 
con vật bằng lá khô trên sân  

+Trò chơi vận động: 

Chuyền bóng 



Nhảy cóc .  cầu vồng 

 
 
 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 

CHUNG 

 
TUẦN 1 
 

GIÁO DỤC THỂ 

CHẤT 

- Bò trong đường hẹp 

TẠO HÌNH 

- Di  màu con gà 
 

LÀM QUEN VỚI VĂN 
HỌC 

- Truyện: “Quả trứng” 

GIÁO DỤC ÂM 
NHẠC 

- Dạy VĐ: “ Con 
gà trống” 

NHẬN BIẾT TẬP NÓI 

NHẬN BIẾT PHÂN 
BIỆT 

- Con bò, con trâu  

 
TUẦN 2 

- Ném xa bằng một tay 

 

- Di màu con voi - Thơ: “ Đàn bò” 

 

- Dạy hát : “ Chú mèo 
con” 

LÀM QUEN VỚI TOÁN 

Ôn nhận biết hình tròn hình 
vuông 

 
TUẦN 3 
 
 
 

-Bò thấp chui qua cổng 

 

- Di màu con cá heo. - Thơ: “ Con cá vàng” -Dạy hát: “ Cá vàng bơi 
” 

NHẬN BIẾT TẬP NÓI 

 Con tôm, con cua  

 

 
TUẦN 4 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

- Di màu con bọ - Truyện “ Rùa con tìm 
nhà “ 

- Dạy VĐ: “ Kìa con 
bướm vàng” 

 

LÀM QUEN VỚI TOÁN 

Ôn nhận biết một và nhiều 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC 

 
TUẦN 1 
 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

-  Cửa hàng bán các con 

vật nuôi trong gia đình  

 *GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem tranh ảnh về các 
con vật sống trong nhà 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT: 

- Xâu vòng hoa  

*GÓC THƯ VIỆN: 

Sắp xếp sách truyện 

  

*THAO TÁC VAI:  

- Chơi gia đình 

 
TUẦN 2 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

-Đóng vai Bác sĩ thú y 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Hát, múa các bài hát về 
các con vật 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT:  

- Chơi lắp ráp hàng rào 

*THAO TÁC VAI:  

- Cửa hàng bán thực 
phẩm 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT:  

-  Chơi lắp ráp các con vật 



 
 
TUẦN 3 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

- Chế biến thức ăn cho cá 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

- Ghép hình, xếp hình 

các con vật  

*GÓC THƯ VIỆN: 

-Xem tranh một số con vật 
sống dưới nước 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

-Lắp ghép ngôi nhà 

*THAO TÁC VAI:  

 -Cửa hàng bán thức ăn  

 
TUẦN 4 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

*THAO TÁC VAI:  

- Chăm sóc các con vật  

*GÓC THƯ VIỆN : 

- Khám phá thơ, truyện. 

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

 - Ban nhạc tí hon 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT:  

-Xây ngôi nhà của Thỏ 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU 

 
TUẦN 1 
 

-Rèn kĩ năng:Tự đeo yếm 
. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động :Bắt 
chước tạo dáng. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Giáo Dục trẻ biết dạ thưa 
khi trả lời người lớn 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động:Về 
đúng nhà 

-Nêu gương cuối ngày. 

 - Sinh hoạt văn nghệ cuối 
tuần.. 

-Nêu gương cuối tuần. 

 

 
TUẦN 2 
 

- Rèn kĩ năng tự mang 
giày, dép đúng. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động : Ô 
tô về bến 

-Nêu gương cuối ngày 

-Giáo dục trẻ biết đưa và 
nhận bằng hai tay 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Trò chơi vận động:Bắt 
bướm 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 
tuần. 
-Nêu gương cuối tuần 

 
TUẦN 3 
 

-Dạy  kĩ năng bỏ rác 
đúng nơi quy định. 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Trò chơi vận động 
:Chuyền bóng 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Giáo dục trẻ biết chia sẻ 
và giúp đỡ bạn  

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động:Ai 
nhanh hơn 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 
tuần. 
-Nêu gương cuối tuần. 

 

 
TUẦN 4 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

- Trò chơi vận động :Hái 
quả 
-Nêu gương cuối ngày. 

- Giáo dục trẻ biết nói cảm 
ơn khi nhận quà. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động:Tàu 
hỏa 

-Nêu gương cuối ngày. 

 - Sinh hoạt văn nghệ cuối 
tuần. 
-Nêu gương cuối tuần. 

 

                                                      BGH DUYỆT                                                                                                                 GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 

 

                                                    ĐINH THỊ LẠ                                                                                                                      LONG THỊ MỸ HẢO



 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NHÀ TRẺ 4 
CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 12/12/2022 đến 06/01/2022 

TÊN 
HOẠT 
ĐỘNG 

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI 

 
 
TUẦN 1 

- Cho cháu dạo chơi quan 
sát thời tiết  

+Trò chơi vận động: Mèo 
đuổi chuột  

- Cho cháu dạo chơi quan 
sát mô hình một số con 
vật nuôi cô đã chuẩn bị. 

+Trò chơi dân gian: Gà 
trong vườn rau. 

. 

- Quan sát con Thỏ  

+Trò chơi vận động: Về 
đúng nhà 

 

- Quan sát cây xanh 
trong trường. 

+Trò chơi vận động: Cáo 
và thỏ 

 

- Cho cháu xem tranh và trò 
chuyện về một số con vật 
nuôi đẻ trứng có trong 
tranh. 

+Trò chơi dân gian: lộn cầu 
vồng 

 

 
TUẦN 2 
 

-  Cô và và cháu nhặt lá 
vàng trên sân  

+Trò chơi vận động: Về 
đúng nhà 

-  Mô phỏng, bắt chước 
tiếng của các con vật  
nuôi trong gia đình.  

+Trò chơi dân gian: Lộn 

cầu vồng 

- Quan sát vườn rau  

+Trò chơi vận động: 

Gỉa tiếng con vật kêu 

-  Quan sát vườn hoa 
trong vườn trường. 

+Trò chơi vận động: Ai 

nhanh hơn  

- Trò chuyện về các con vật 
sống trong rừng 

+Trò chơi vận động: Cáo 
và thỏ 

 

 
TUẦN 3 
 

- Quan sát con cá vàng 

+Trò chơi vận động: Tìm 
cá 

-  Quan sát thời tiết buổi 
sáng 

+Trò chơi dân gian: Cá 
sấu lên bờ  

- Quan sát cây mồng tơi 

+Trò chơi vận động: Cáo 
và Thỏ 

- Dạo quanh sân trường 
và trò chuyện về các con 
vật sống dưới nước 

+Trò chơi dân gian: kéo 
cưa lừa xẻ 

-Cháu quan sát hòn non bộ 
của trường 

+Trò chơi vận động: Mèo 
và chim sẽ 

 

 
TUẦN 4 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

  

- Cho bé tham quan mô 
hình sở thú ở các lớp đã 
trưng bày  

+Trò chơi dân gian: 

-  Cháu đi dạo nhặt lá vàng 
trên sân trường cùng cô. 

+Trò chơi vận động: Cáo 

- Cho cháu hoạt động với 
các ĐD ở góc thiên 
nhiên. 

+Trò chơi dân gian: Lộn 

- Cháu cùng cô tạo hình 
con vật bằng lá khô trên sân  

+Trò chơi vận động: 



Nhảy cóc .  và Thỏ cầu vồng Chuyền bóng 

 
 
 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 

CHUNG 

 
TUẦN 1 
 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

- Bò trong đường hẹp 

LÀM QUEN VỚI VĂN 
HỌC 

- Truyện: “Quả trứng” 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 
- Dạy VĐ: “ Con gà 

trống” 

NHẬN BIẾT TẬP NÓI 

NHẬN BIẾT PHÂN 
BIỆT 

- Con bò, con trâu  

TẠO HÌNH 

- Di  màu con gà 
 

 
TUẦN 2 

- Ném xa bằng một tay 

 

- Thơ: “ Đàn bò” 

 

- Dạy hát : “ Chú mèo 
con” 

LÀM QUEN VỚI 
TOÁN 

Ôn nhận biết hình tròn 
hình vuông 

- Di màu con voi 

 
TUẦN 3 
 
 
 

-Bò thấp chui qua cổng - Thơ: “ Con cá vàng” -Dạy hát: “ Cá vàng bơi ”   

Con tôm, con cua  

- Di màu con cá heo. 

 
TUẦN 4 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

- Truyện “ Rùa con tìm 
nhà “ 

- Dạy VĐ: “ Kìa con bướm 
vàng” 

 

LÀM QUEN VỚI 
TOÁN 

Ôn nhận biết một và 
nhiều 

- Di màu con bọ 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC 

 
TUẦN 1 
 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

-  Cửa hàng bán các con 
vật nuôi trong gia đình  

 *GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem tranh ảnh về các 
con vật sống trong nhà 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT: 

- Xâu vòng hoa  

*GÓC THƯ VIỆN: 

Sắp xếp sách truyện 

  

*THAO TÁC VAI:  

- Chơi gia đình 

 
TUẦN 2 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

-Đóng vai Bác sĩ thú y 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Hát, múa các bài hát về 
các con vật 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT:  

- Chơi lắp ráp hàng rào 

*THAO TÁC VAI:  

- Cửa hàng bán thực 
phẩm 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT:  

-  Chơi lắp ráp các con vật 



 
 
TUẦN 3 
 
 

*THAO TÁC VAI:  

- Chế biến thức ăn cho cá 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

- Ghép hình, xếp hình 
các con vật  

*GÓC THƯ VIỆN: 

-Xem tranh một số con vật 
sống dưới nước 

*HOẠT ĐỘNG VỚI 
ĐỒ VẬT:  

-Lắp ghép ngôi nhà 

*THAO TÁC VAI:  

 -Cửa hàng bán thức ăn  

 
TUẦN 4 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

*THAO TÁC VAI:  

- Chăm sóc các con vật  

*GÓC THƯ VIỆN : 

- Khám phá thơ, truyện. 

* GÓC NGHỆ 

THUẬT: 

 - Ban nhạc tí hon 

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 
VẬT:  

-Xây ngôi nhà của Thỏ 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU 

 
TUẦN 1 
 

-Rèn kĩ năng:Tự đeo yếm 
. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động :Bắt 
chước tạo dáng. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Giáo Dục trẻ biết dạ thưa 
khi trả lời người lớn 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động:Về 
đúng nhà 

-Nêu gương cuối ngày. 

 - Sinh hoạt văn nghệ cuối 
tuần.. 

-Nêu gương cuối tuần. 

 
 
TUẦN 2 
 

- Rèn kĩ năng tự mang 
giày, dép đúng. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động : Ô 
tô về bến 

-Nêu gương cuối ngày 

-Giáo dục trẻ biết đưa và 
nhận bằng hai tay 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Trò chơi vận động:Bắt 
bướm 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 
tuần. 
-Nêu gương cuối tuần 

 
TUẦN 3 
 

-Dạy  kĩ năng bỏ rác 
đúng nơi quy định. 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Trò chơi vận động 
:Chuyền bóng 

-Nêu gương cuối ngày. 

-Giáo dục trẻ biết chia sẻ 
và giúp đỡ bạn  

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động:Ai 
nhanh hơn 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 
tuần. 
-Nêu gương cuối tuần. 

 
 
TUẦN 4 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

 

- Trò chơi vận động :Hái 
quả 
-Nêu gương cuối ngày. 

- Giáo dục trẻ biết nói cảm 
ơn khi nhận quà. 

-Nêu gương cuối ngày. 

- Trò chơi vận động:Tàu 
hỏa 

-Nêu gương cuối ngày. 

 - Sinh hoạt văn nghệ cuối 
tuần. 
-Nêu gương cuối tuần. 

 

                                                      BGH DUYỆT                                                                                                                 GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 

 

                                                    ĐINH THỊ LẠ                                                                                                                        QUÁCH THỊ YẾN





 


